	          ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 2335/QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường cổng 9, khu phố 1, 

tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa

                             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu kiện về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của UBND  tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh tại Văn bản số 1394/STC-HĐTĐ ngày 30/6/2008, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng đường cổng 9, khu phố 1, tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.
Điều 2. Nội dung chính của phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nêu trên được phê duyệt như sau:

1. Tổng số diện tích đất dự kiến thu hồi: 4.712,5m2, trong đó:

- Đất thổ cư: 291,4m2.

- Đất quốc phòng: 232,6m2 (không bồi thường)

- Đất giao thông: 4.188,5m2 (không bồi thường)

2. Tổng số hộ giải tỏa: Dự kiến 23 hộ, không có hộ giải tỏa trắng.

3. Bồi thường, hỗ trợ đất: Áp dụng Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành bản quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2008, cụ thể giá đất đường QL51 (đoạn từ chợ Long Bình Tân đến giáp xã Hóa An): 

 - Đất TC.VT1: 4.800.000 đ/m2.

 - Đất TC.VT2: 3.360.000 đ/m2
 - Đất TC.VT3: 1.920.000 đ/m2
4. Bồi thường nhà cửa vật kiến trúc và tài sản khác

Căn cứ theo các Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành bản quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 - Nhà cửa, vật kiến trúc có giấy tờ hợp pháp được bồi thường theo quy định.

 - Nhà cửa, vật kiến trúc không có giấy tờ hợp pháp nhưng xây dựng  trên đất được bồi thường đất ở, xây dựng trước ngày 01/7/2004 và trước thời điểm thu hồi đất thì được bồi thường. Nếu xây dựng trên đất nông nghiệp thì chỉ được hỗ trợ 80% giá trị bồi thường.

 - Nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng sau khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền thì không được bồi thường, không được hỗ trợ.

5. Bồi thường cây trồng: Áp dụng theo Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành bản quy định về đơn giá bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

6.  Phương án tái định cư: Dự án không có hộ giải tỏa trắng nên không bố trí tái định cư. 

7. Tổng mức dự toán bồi thường, hỗ trợ:        1.517.056.000 đồng.

- Bồi thường, hỗ trợ đất: 
972.768.000 đồng.
- Bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc:
211.600.000 đồng.
- Bồi thường cây trồng: 
    5.000.000 đồng.
- Bồi thường tài sản khác:
       480.000 đồng.
- Phí sử dụng hạ tầng (15%):
178.477.000 đồng.
- Kinh phí công tác bồi thường (2%):
  29.746.000 đồng.
- Chi phí dự phòng (10%): 
  18.985.000 đồng.
Điều 3. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ nêu trên là phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ; không có giá trị chi trả cho các hộ được bồi thường, hỗ trợ; UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm thông báo công khai phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ này cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi và tài sản bị giải tỏa thuộc dự án.

- Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Biên Hòa căn cứ các quy định tại Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước để thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải tỏa theo đúng quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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